11

	  BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Số:              /TTr-BNN-KTHT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TỜ TRÌNH 
Đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa 
đồng bộ trong nông nghiệp


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp thay thế Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg), như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở thực tiễn
Qua hơn 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010; Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, có thể khái quát việc triển khai thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp như sau:
a) Kết quả đạt được:

- Mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, nhiều loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp; nhiều khâu sản xuất có mức độ cơ giới hóa cao, nhất là sản xuất lúa tại vùng ĐBSCL, ĐBSH khâu làm đất đạt gần 100%, thu hoạch gần 90%.
- Cơ giới hóa nông nghiệp đã giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ khẩn trương góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của một số nông sản góp phần tạo các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu thế giới.

- Thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất, hình thành các tổ chức dịch vụ ở nông thôn: Đã hình thành nhiều mô hình liên kết doanh nghiệp với hợp tác xã,  nông dân sản xuất trên cánh đồng lớn với các dịch vụ cơ giới hóa cho các khâu làm đất, cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, sấy khô, cho thuê kho bảo quản với những ưu đãi nhất định.

- Chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị nông nghiệp đã góp phần nâng cao mức độ cơ giới hóa và khuyến khích thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy nông nghiệp trong nước đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị sản xuất có hiệu quả.

b) Một số hạn chế:
- Chưa có chiến lược định hướng phát triển ổn định lâu dài, làm căn cứ để xây dựng các cơ chế, chính sách đồng bộ, hoạch định kế hoạch phát triển cơ giới hóa nông nghiệp;

- Chưa có các quy định cụ thể về các tiêu chí xác định trình độ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; công tác an toàn vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp; sơ chế nông sản;

- Mức độ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp một số khâu đạt cao nhưng chưa đồng bộ, mới tập trung chủ yếu một số khâu như: làm đất, chăm sóc lúa, mía; thu hoạch lúa; một số khâu mức độ cơ giới hóa còn thấp như: cấy lúa, chăm sóc cây ăn quả, thu hoạch mía, cà phê. Trang bị động lực máy nông nghiệp Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực
 ; 

- Trình độ trang bị máy động lực còn lạc hậu, thể hiện hầu hết các máy làm đất công suất nhỏ
, chỉ thích hợp với quy mô hộ và đất manh mún (máy nhỏ chiếm trên 60%); 

- Cơ khí trong nước chưa đáp ứng nhu cầu máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp về chủng loại, số lượng cũng như chất lượng máy (mới đạt khoảng 33% nhu cầu sản phẩm cơ khí); máy kéo, máy gặt lúa chủ yếu của KUBOTA; YANMAR Nhật Bản; Hàn Quốc; Trung Quốc; máy phun thuốc, máy gieo hạt, máy cắt cỏ chủ yếu của Honda Nhật Bản; 

- Cơ chế chính sách đã ban hành tương đối đầy đủ nhưng thực thi còn hạn chế, thiếu sự nhất quán, đặc biệt về cơ chế tài chính do nguồn lực còn hạn chế;
- Chính sách hỗ trợ nông dân mua máy sản xuất nông nghiệp (Quyết định 68/2013/QĐ-TTg) khả năng tiếp cận vốn vay của người dân còn hạn chế do người dân không có tài sản thế chấp. Cơ chế hỗ trợ tín đụng đầu tư phát triển cho các cơ sở chế tạo máy, thiết bị nông nghiệp không hấp dẫn các cơ sở đầu tư cơ khí;
- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ, đáp ứng cho nhu cầu phát triển cơ giới hoá, hiện đại hoá như: Đường giao thông liên vùng, liên xã, giao thông nội đồng; quy mô đồng ruộng phân tán, manh mún; hệ thống tưới, tiêu chủ động; 

- Máy và thiết bị nông nghiệp cơ bản đang được đầu tư theo quy mô hộ, hiệu suất sử dụng máy chưa cao, chưa hình thành các tổ chức dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa
’ 
- Chất lượng máy, thiết bị nông nghiệp chưa được kiểm soát, thả nổi; người sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp chưa qua đào tạo
; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp cao.

c) Nguyên nhân:
- Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún trong một nền nông nghiệp mà các hộ nông dân vẫn là chủ thể sản xuất chính
. Trong đó, ruộng đất canh tác của mỗi hộ lại chia thành các thửa ruộng với độ phân tán nhất định, rất khó để cơ giới hóa có hiệu quả.

- Lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước còn cao, hiện nay là 8,55%/năm (theo Thông tư số 76/2015/TT-BTC ngày 21/5/2015 của Bộ Tài chính), không có sự chênh lệch nhiều so với lãi suất cho vay thương mại nên chưa khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các dự án dây chuyền máy móc, thiết bị, các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp. 

-  Quy trình sản xuất, kỹ thuật canh tác chưa đồng bộ, có sự khác biệt khá lớn giữa các vùng miền, cây, con. 

Sự khác biệt trong quy trình, tập quán, quy mô sản xuất, yêu cầu nông sinh học của các cây trồng khác nhau, ở vùng miền khác nhau có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, đặt ra những yêu cầu đa dạng rất phức tạp đối với hệ thống máy và thiết bị nông nghiệp. 

- Khả năng đầu tư của chủ thể sản xuất cho cơ giới hóa nông nghiệp còn hạn chế. 

Nông dân thu nhập còn thấp, thiếu vốn để đầu tư máy móc, thiết bị nông  nghiệp. Trong khi đó, máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp là những tài sản có vốn đầu tư ban đầu lớn so với các loại vật tư đầu vào khác như giống, phân bón. Rất ít hộ nông dân có khả năng mua sắm máy móc bằng vốn tự có. 
Đối với nhiều hộ làm dịch vụ cơ khí nông nghiệp, chỉ có thể tự mua sắm được loại máy kéo cỡ vừa trở xuống và các máy công tác kèm theo; không có khả năng mua các máy kéo cỡ lớn (trên 80 Hp) và các liên hợp máy phức tạp để cấy lúa, thu hoạch cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày.  

Năng suất lao động nông nghiệp thấp, bằng 38,1% năng suất lao động chung của nền kinh tế.

- Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn chưa phát triển đồng bộ đáp ứng cho cơ giới hóa. 

Một trong những rào cản phát triển cơ giới hóa nông nghiệp là giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống tiêu và thoát nước chưa phát triển tương ứng để tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển, ứng dụng máy móc nông nghiệp nhất là các máy móc làm đất cơ bản theo yêu cầu thâm canh, máy cấy nhiều hàng, các máy liên hợp thu hoạch, vận chuyển nông sản…
Từ những phân tích nêu trên, để khắc phục những hạn chế, tiến tới mục tiêu cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp thì việc xây dựng nghị định khuyến khích cơ giới hóa đồng bộ trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.
2. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định về đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.
Ngoài ra tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp” và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính  phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tiếp tục giao Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản này.
Việc xây dựng Nghị định không trùng lặp với các chính sách phục vụ nông nghiệp, nông thôn  mới được Chính phủ ban hành năm 2017, 2018. Cụ thể:  

- Nghị định số 40/2017 ngày 05/4/2017 về quản lý sản xuất, kinh doanh muối; theo đó tổ chức hộ gia đình, cá nhân đầu tư kho chứa muối, máy thiết bị sản xuất, dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối được hỗ trợ vay vốn và lãi suất vốn vay;

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, theo đó các dự án chế biến nông, lâm thủy sản; chế tạo máy, thiết bị nông nghiệp; sản xuất chế biến muối; sản phẩm từ phế, phụ phẩm nông nghiệp được hỗ trợ mức tối đa 50% nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án.

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó sản xuất  máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó dự án liên kết được ngân sách hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

- Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp phù hợp với quy mô, trình độ sản xuất của từng vùng nhất là đối với vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các ngành hàng có giá trị gia tăng cao theo hướng hiện đại, thông minh, hiệu quả và bền vững, cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ về khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp thay thế Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg. 

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp trên đã có đề cập đến bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối. Tuy nhiên, đế thực hiện được đồng bộ theo chuỗi liên kết từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch; sơ chế, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và phế phụ phẩm nông nghiệp (gọi tắt là chế biến nông sản)  nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn cần có chính sách khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Nghiên cứu bổ sung “Tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư vào đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản theo hướng tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh, hướng tới phát triển một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn bền vững, hội nhập với thị trường quốc tế”. 
Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, nâng cao hiệu quả quản lý, tính thống nhất thông qua quy định về các nội dung cơ giới hóa đồng bộ và chế biến nông sản; chính sách hỗ trợ gắn với quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng tham gia vào quá trình cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến nông sản. 
Tạo ra diện mạo mới trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng các loại máy, thiết bị, công nghệ tiên tiến trong hầu hết các công đoạn của sản xuất, đồng bộ với các điều kiện thúc đẩy cơ giới hóa như: xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo đồng ruộng; tổ chức sản xuất; đào tạo nguồn nhân lực… nhằm thay đổi một cách căn bản phương thức sản xuất từ thủ công sang cơ giới với hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao hơn nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và cạnh tranh  nông sản trong quá trình hội nhập, từ đó nâng cao nâng cao thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động nông thôn.

2. Quan điểm xây dựng 
- Cơ giới hóa nông nghiệp phải được tiến hành đồng bộ theo chuỗi liên kết từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch; sơ chế, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và phế phụ phẩm nông nghiệp (gọi tắt là chế biến nông sản); nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. 
- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển cơ giới hóa nông nghiệp theo hướng đồng bộ giữa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, đồng bộ giữa công nghệ máy móc, thiết bị với điều kiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, tổ chức sản xuất và trình độ lao động nông nghiệp. 
- Kế thừa các ưu điểm của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg; phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về nội dung, tiêu chí và cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cơ giới hóa trong từng khâu và đồng bộ theo chuỗi liên kết từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch; đến sơ chế, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và phụ phẩm nông nghiệp (gọi tắt là chế biến nông sản). 

2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cá nhân sử dụng, vận hành; đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; cung cấp dịch vụ cơ giới hóa; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Quy định về nội dung, tiêu chí đánh giá năng lực cơ giới hóa đồng bộ và chế biến nông sản; đánh giá  kết quả thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong nông nông nghiệp và chế biến nông sản
a) Mục tiêu của chính sách

Tạo cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời điều chỉnh các chính sách phát triển thông qua các quy định về các tiêu chí xác định năng lực cơ giới hóa đồng bộ, chế biến nông sản.
b) Nội dung của chính sách

- Quy định cụ thể các tiêu chí, phương pháp đánh giá năng lực cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản bào gồm các nhóm: i) máy móc và công nghệ; ii) về chất lượng nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực; iii) về tổ chức và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; iv) về hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cơ giới hóa đồng bộ; v) về phát triển bền vững.

- Khuyến khích đầu tư máy, thiết bị, công nghệ tiên tiến đáp ứng với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại.

- Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa đồng bộ.
- Đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa đồng bộ.
- Điều kiện về kỹ năng vận hành, sử dụng máy, thiết bị, công nghệ và an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm. 
- Quy định về đánh giá kết quả thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.
c) Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách:

Xây dựng các quy định về nội dung, các tiêu chí, phương pháp đánh giá năng lực cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; chế biến nông sản. Quy định về đánh giá kết quả thưc hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.
- Lý do lựa chọn:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thực hiện cơ giới hóa đồng bộ thông qua việc quy định cụ thể, thống nhất, đồng bộ nội dung, phương pháp đánh giá năng lực cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, chế biến nông sản.
2. Chính sách 2: Quy định các điều kiện về đào tạo, kiểm định, giám định an toàn kỹ thuật máy, thiết bị  nông nghiệp và chế biến nông sản
a) Mục tiêu của chính sách

Tạo cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời điều chỉnh các chính sách phát triển thông qua các quy định về  đào tạo đối với người vận hành máy, thiết bị; kiểm định, giám định an toàn kỹ thuật máy, thiết bị  nông nghiệp và chế biến nông sản.

b) Nội dung của chính sách

- Quy định cụ thể điều kiện về đào tạo, an toàn máy, thiết bị  nông nghiệp và chế biến nông sản đối với cả người vận hành sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu, đào tạo. 

- Quy định về kiểm định, giám định máy, thiết bị nông nghiệp theo từng chủng loại máy, thiết bị, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. 
- Quy định về tổ chức giám định máy, thiết bị nông nghiệp.

c) Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Xây dựng chính sách về đào tạo, tập huấn kỹ năng vận hành, sử dụng máy, thiết bị, công nghệ và an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm; về kiểm định, giám định máy, thiết bị nông nghiệp.

- Lý do lựa chọn:

+ Công tác an toàn lao động trong sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp; chế biến nông sản nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 + Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm soát chất lượng máy, thiết bị nông nghiệp, chế biến nông sản.
3. Chính sách 3: Chính sách khuyến khích phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp 

a) Mục tiêu của chính sách

- Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng trong việc chỉ đạo thực hiện mục tiêu cơ giới hóa nông nghiệp.
- Nhằm khuyến khích đẩy mạnh áp dụng máy, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức độ cơ giới hóa ở từng khâu trong sản xuất nông nghiệp, tiến đến cơ giới hóa đồng bộ và tự động hóa. 
b) Nội dung của chính sách

- Quy định cụ thể các chủng loại loại máy, thiết bị trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, nghề muối) và chế biến nông sản được hỗ trợ. 
- Quy định cụ thể mức hỗ trợ, điều kiện, thủ tục nhận hỗ trợ.
c) Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân mua máy, thiết bị nông nghiệp và huy động được nguồn lực xã hội thông qua hỗ trợ gián tiếp (trước đầu tư) được vay vốn và hỗ trợ lãi suất vốn vay qua hệ thống ngân hàng.
- Lý do lựa chọn: Việc quy định cụ thể việc hỗ trợ gián tiếp qua hoạt động vay và hỗ trợ lãi suất vốn vay qua hệ thống ngân hàng sẽ hỗ trợ tốt nhất tổ chức, cá nhân khi đầu tư mua máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp, bởi đây là các tài sản có giá trị lớn, rất ít hộ nông dân có khả năng mua sắm máy móc bằng vốn tự có. Ngoài ra giải pháp chính sách này còn huy động được nguồn lực các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư.
4. Chính sách 4: Chính sách khuyến khích hỗ trợ các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ; cơ giới hóa theo chuỗi sản xuất; chế biến nông sản

a) Mục tiêu của chính sách

Nhằm khuyến khích đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ ở các khâu khác nhau trong sản xuất nông nghiệp với các điều kiện thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp như hạ tầng sản xuất nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức sản xuất; an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm.  Cơ giới hóa theo chuỗi liên kết bao gồm từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch hoặc từ sơ chế, bảo quản đến chế biến nông sản hoặc từ cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản nhằm thay đổi một cách căn bản phương thức sản xuất từ thủ công sang cơ giới với hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao hơn.

Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của ngành nông nghiệp và đóng góp quan trọng nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông sản; phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

b) Nội dung của chính sách

- Quy định cụ thể các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ, bao gồm: Máy, thiết bị nông nghiệp; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp; Xây dựng cơ sở hạ tầng nhà xưởng, trang thiết bị phục vụ sửa chữa, giám định, kiểm tra máy, thiết bị nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực; 


- Quy định các dự án đầu tư chế biến nông sản trong chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, chế biến muối….
c) Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ, chuỗi sản xuất; chế biến nông sản;

- Lý do lựa chọn:
+ Khuyến khích thúc đẩy đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn hiện nay chưa phát triển đồng bộ, một trong những rào cản phát triển cơ giới hóa nông nghiệp là giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống tiêu và thoát nước chưa phát triển tương ứng để tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển, ứng dụng máy móc nông nghiệp nhất là các máy móc làm đất cơ bản theo yêu cầu thâm canh, máy cấy nhiều hàng, các máy liên hợp thu hoạch, vận chuyển nông sản…;
+ Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực trong sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị nông nghiệp;
+ Nâng cao công tác kiểm soát chất lượng máy, thiết bị nông nghiệp;
+ Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư chế biến nông sản;
+ Huy động nguồn lực các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư.

5. Chính sách 5: Chính sách khuyến khích hỗ trợ xây dựng thí điểm trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp vùng phù hợp các liên kết vùng; đánh giá tác động và nhân rộng mô hình
a) Mục tiêu của chính sách

Xây dựng thí điểm trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp vùng phù hợp các liên kết vùng nhằm khuyến khích đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ ở các địa phương trong vùng.

Hình thành chuỗi liên kết giữa Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong đó nhà doanh nghiệp là nòng cốt làm đầu mối thực hiện hoặc điều phối các tổ chức (dự án phát triển, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp. 

b) Nội dung của chính sách

- Hỗ trợ trung tâm cơ giới hóa vùng  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

+ Tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; 

+ Cung ứng các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp; tư vấn hình thành mạng lưới sửa chữa, bảo hành và cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế.

+ Xây dựng mô hình trình diễn, đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề cho nông dân;

c) Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ xây dựng thí điểm trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp vùng.
- Lý do lựa chọn:

+ Khuyến khích đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ ở các địa phương trong vùng.

+ Hình thành chuỗi liên kết giữa Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong đó nhà doanh nghiệp là nòng cốt làm đầu mối thực hiện  các hoạt động trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp. 

+ Huy động nguồn lực các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Sau khi Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới đồng bộ trong nông nghiệp được thông qua, Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Nghị định, cụ thể như sau:

- Xây dựng các văn bản, hướng dẫn thi hành Nghị định;
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định;

- Theo dõi, sơ kết, tổng kết, đánh gía tình hình thực hiện Nghị định;

- Bố trí nguồn kinh phí cho vay, hỗ trợ thực hiện chính sách.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ
Sau khi được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng nội dung chi tiết Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Chính phủ thông qua tháng 12/2021.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định kèm theo Tờ trình, bao gồm: (1) Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (3) Đề cương dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; (4) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (5) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và bản sao ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương).
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, KTHT.

CVST
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường


DỰ THẢO 








� Trang bị động lực bình quân Việt Nam đạt 3,3 HP/ha canh tác lúa (một số nước trong khu vực như: Thái Lan đạt 4 HP/ha, Hàn Quốc 10 HP/ha, Trung Quốc 8 HP/ha);


� Máy kéo công suất trên 35 CV chiếm 6,5%; từ 12-35 CV chiếm 48%; dưới 12 CV chiếm 45,5%.


� Đến hết 31/12/2019, cả nước 15.363 HTX nông nghiệp (trong đó: trồng trọt 5.281 HTX, Chăn nuôi 908 HTX, lâm nghiệp 152 HTX, thủy sản 898 HTX, diêm nghiệp 33 HTX, nước sạch nông thôn 114 HTX, tổng hợp 7.285 HTX trong đó có dịch vụ cơ giơi hóa; Đối với các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, dịch vụ bán, sửa chữa, bảo hành hiện có gần 100 cơ sở chế tạo máy, thiết bị nông nghiệp, 1.267 cơ sở, trên 18.000 người chuyên kinh doanh; 1.218 cơ sở gần 15.000 người chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị trong đó khoảng 80% là các cơ sở tư nhân cung ứng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.





� Tính đến hết năm 2019 cả nước đã đào tạo được 2,314 triệu lao động nông thôn học nghề nông nghiệp (890.000 lao động học các ngành nghề trồng trọt, 762.300 lao động học các nghề về chăn nuôi gia súc gia cầm, 343.520 lao động học các nghề về lâm sinh, chế biến gỗ, 319.211 lao động nông thôn học nghề về thủy sản) ở trình độ sơ cấp và thường xuyên, nâng tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm từ 85% năm 2015 lên 95% năm 2019. Chất lượng nguồn nhân lực bước đầu đã được nâng lên, nông dân sau khi học nghề nông nghiệp đã áp dụng được kiến thức, kỹ năng mới vào sản xuất  góp phần tăng năng suất, giá trị sản xuất trên một ha canh tác. Tuy nhiên, còn thiếu ngành nghề  theo nhu cầu của thị trường như: canh tác nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nghề quản trị theo chuỗi giá trị, giám đốc Hợp tác xã, dịch vụ cơ giới hóa, hiện đại hóa, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị nông nghiệp.





� Theo số liệu tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tại thời điểm 01/7/2016 cả nước có 8,5 triệu hộ nông nghiệp. Số hộ có quy mô dưới 0,2 ha/hộ chiếm gần 40%. Số hộ có quy mô dưới 1 ha/hộ chiếm tỷ lệ 88,3%. Nhóm hộ sử dụng từ 1-2 ha/hộ chiếm 7,7%.
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